VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI CÒN HIỆU LỰC 

TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 01/01/2013 - 31/12/2013 
(Kèm theo Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	I. LĨNH VỰC NỘI VỤ

	1
	Nghị quyết
	83/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013
	Quy định mức phụ cấp đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	22/7/2013
	

	2
	Quyết định
	01/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013
	Ban hành Quy định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	17/01/2013
	

	3
	Quyết định
	03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013
	Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	19/01/2013
	

	4
	Quyết định
	13/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013
	Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 7 quy định tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai
	17/02/2013
	

	5
	Quyết định
	16/2013/QĐ-UBND ngày 11/3/2013
	Ban hành Quy chế tôn vinh danh hiệu “Tri thức Khoa học - Công nghệ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai”
	21/3/2013
	

	6
	Quyết định
	24/2013/QĐ-UBND  ngày 16/4/2013
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	26/4/2013
	

	7
	Quyết định
	30/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013
	Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự xét chọn, khen thưởng và tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	27/5/2013
	

	8
	Quyết định
	33/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013
	Ban hành Quy định chế độ thai sản đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh
	24/6/2013
	

	9
	Quyết định
	48/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013
	Quy định mức phụ cấp đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	16/8/2013
	

	10
	Quyết định
	60/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013
	Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	10/10/2013
	

	11
	Quyết định
	63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013
	Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	18/10/2013
	

	12
	Quyết định
	73/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013
	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đại diện tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh
	22/12/2013
	

	13
	Quyết định
	77/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013
	Ban hành Quy định về chính sách sắp xếp, bố trí đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn không đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	04/01/2014
	

	14
	Quyết định
	81/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
	10/01/2014
	

	II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	1
	Quyết định
	17/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013
	Quy định mức hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; mức đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm
	24/3/2013
	

	2
	Quyết định
	44/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013
	Ban hành Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	01/8/2013
	

	3
	Quyết định
	47/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013
	Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	16/8/2013
	

	III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

	1
	Nghị quyết
	71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013
	Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	17/3/2013
	

	2
	Nghị quyết
	77/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013
	Về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách Nhà nước, bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013
	22/7/2013
	

	3
	Nghị quyết
	80/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013
	Về việc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	22/7/2013
	

	4
	Nghị quyết
	85/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013
	Về việc mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	22/7/2013
	

	5
	Nghị quyết
	90/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013
	Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	28/9/2013
	

	6
	Nghị quyết
	95/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013
	Về bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013 (đợt 02)
	16/12/2013
	

	7
	Nghị quyết
	97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013
	Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2014
	16/12/2013
	

	8
	Nghị quyết
	104/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013
	Quy định mức chi đảm bảo cho công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	16/12/2013
	

	9
	Quyết định
	02/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013
	Điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai
	18/01/2013
	

	10
	Quyết định
	08/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013
	Ban hành Quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới các cấp
	09/02/2013
	Hết hiệu lực một phần

	11
	Quyết định
	21/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013
	Ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	12/4/2013
	

	12
	Quyết định
	23/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013
	Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	18/4/2013
	

	13
	Quyết định
	28/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013
	Ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	03/5/2013
	

	14
	Quyết định
	36/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013
	Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi
	24/6/2013
	

	15
	Quyết định
	42/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013
	Về việc bổ sung nội dung tính lệ phí trước bạ nhà và đơn giá xây dựng nhà ở vào Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai
	29/7/2013
	

	16
	Quyết định
	52/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013
	Quy định định mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	05/9/2013
	

	17
	Quyết định
	55/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013
	Về việc sửa đổi quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai
	09/9/2013
	

	18
	Quyết định
	57/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013
	Về việc sửa đổi, bổ sung số thứ tự thứ 4, Phụ lục II quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của UBND tỉnh
	15/9/2013
	

	19
	Quyết định
	59/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013
	Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	06/10/2013
	

	20
	Quyết định
	61/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013
	Ban hành Quy định về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	10/10/2013
	

	21
	Quyết định
	77/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013
	Ban hành Quy định về chính sách sắp xếp, bố trí đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn không đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	04/01/2014
	

	22
	Quyết định
	67/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013
	Về việc ban hành giá bồi thường, hỗ trợ vườn cao su của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	04/11/2013
	

	23
	Quyết định
	68/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013
	Ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	17/11/2013
	

	24
	Quyết định
	80/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013
	Về việc quy định định mức chi đảm bảo cho công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	10/01/2014
	

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	1
	Nghị quyết
	99/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013
	Ban hành đề án “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020
	16/12/2013
	

	2
	Quyết định
	14/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013
	Ban hành Quy định về mức thu học phí; chế độ miễn, giảm học phí và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015
	01/3/2013
	

	3
	Quyết định
	25/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013
	Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	26/4/2013
	

	4
	Quyết định
	38/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013
	Quy định về nội dung, mức chi cho các kỳ thi
	05/7/2013
	

	5
	Quyết định
	71/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013
	Quy định về nội dung, mức chi cho kỳ thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	15/12/2013
	

	V. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

	1
	Quyết định
	31/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013
	Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 12 và Điều 19 quy định tiêu chí lựa chọn và chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai
	03/6/2013
	

	2
	Quyết định
	46/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013
	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi
	09/8/2013
	

	3
	Quyết định
	64/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với rượu bưởi Tân Triều
	25/10/2013
	

	VI. LĨNH VỰC HẢI QUAN

	1
	Quyết định
	18/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013
	Ban hành Quy chế phối hợp thu hồi các khoản nợ thuế và nợ phạt cưỡng chế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	24/3/2013
	

	VII. LĨNH VỰC Y TẾ

	1
	Nghị quyết
	102/2013/NQ-HDND ngày 06/12/2013
	Về bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai
	16/12/2013
	

	2
	Quyết định
	45/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013
	Về việc điều chỉnh Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh về hỗ trợ dịch vụ y tế cho người thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	05/8/2013
	

	3
	Quyết định
	56/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013
	Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thanh toán hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh của cán bộ thuộc diện Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai quản lý
	09/9/2013
	

	4
	Quyết định
	79/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013
	Về việc quy định bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai
	10/01/2014
	

	VIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

	1
	Nghị quyết
	76/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2013
	22/7/2013
	

	2
	Nghị quyết
	78/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013
	22/7/2013
	

	3
	Nghị quyết
	88/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua nội dung điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
	28/9/2013
	

	4
	Nghị quyết
	96/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh và quy định giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2014
	05/01/2014
	

	5
	Nghị quyết
	98/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014
	05/01/2014
	

	6
	Quyết định
	26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013
	Ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	27/4/2013
	

	IX. LĨNH VỰC ĐỐI NGOẠI

	1
	Quyết định
	37/2013/QĐ-UBND ngày 21/6/2013
	Quyết định ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh Đồng Nai
	01/7/2013
	

	2
	Quyết định
	41/2013/QĐ-UBND   ngày 05/7/2013
	Ban hành Quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai
	15/7/2013
	

	3
	Quyết định
	66/2013/QĐ-UBND

ngày 22/10/2013
	Ban hành Quy chế thống nhất quản lý tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	01/11/2013
	

	4
	Quyết định
	70/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013
	Ban hành Quy định tổ chức và quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai
	27/11/2013
	

	X. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

	1
	Quyết định
	19/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013
	Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	24/3/2013
	

	2
	Quyết định
	58/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013
	Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	30/9/2013
	

	XI. LĨNH VỰC THANH TRA

	1
	Quyết định
	20/2013/QĐ-UBND ngày 21/3/2013
	Về việc Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	31/3/2013
	

	XII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	1
	Quyết định
	07/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013
	Về việc thu phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	31/01/2013
	

	2
	Quyết định
	15/2013/QĐ-UBND ngày 08/3/2013
	Ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	18/3/2013
	

	3
	Quyết định
	62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013
	Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	13/10/2013
	

	4
	Quyết định
	76/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013
	Ban hành giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	04/01/2014
	

	XIII. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

	1
	Chỉ thị
	01/2013/CT-UBND ngày 05/11/2013
	Về việc tăng cường biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	15/11/2013
	

	XIV. LĨNH VỰC DÂN TỘC

	1
	Quyết định
	05/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013
	Ban hành Quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy từ năm 2012 - 2013 đến 2015 - 2016
	28/01/2013
	

	XV. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

	1
	Quyết định
	63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013
	Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	18/10/2013
	

	XVI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	1
	Quyết định
	26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013
	Ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	28/4/2013
	

	2
	Quyết định
	27/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013
	Ban hành Quy chế phối hợp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Đồng Nai
	03/5/2013
	

	3
	Quyết định
	34/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013
	Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	25/6/2013
	

	4
	Quyết định
	53/2013/QĐ-UBND ngày 29/8/2013
	Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất khi Nhà nước thu hồi đất do Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	09/9/2013
	

	5
	Quyết định
	74/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013
	Ban hành Quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	01/01/2014
	

	6
	Quyết định
	75/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013
	Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014
	01/01/2014
	

	XVII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

	1
	Nghị quyết
	91/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013
	Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	28/9/2013
	

	2
	Quyết định
	32/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013
	Ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	08/6/2013
	

	3
	Quyết định
	50/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013
	Quy định trợ giá và giá vé các tuyến xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	01/9/2013
	

	4
	Quyết định
	51/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013
	Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá, chi phí ca xe vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	01/9/2013
	

	5
	Quyết định
	72/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	16/12/2013
	

	6
	Quyết định
	78/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013
	Ban hành Quy định quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	09/01/2014
	

	XVIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	1
	Quyết định
	09/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013
	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh về chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa
	17/02/2013
	

	2
	Quyết định
	10/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013
	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai
	17/02/2013
	

	3
	Quyết định
	11/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013
	Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong tỉnh Đồng Nai
	17/02/2013
	

	4
	Quyết định
	12/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013
	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa (giai đoạn 02)
	17/02/2013
	

	5
	Quyết định
	40/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013
	Ban hành Bộ tiêu chí “Khu nhà trọ văn hóa” tại các khu nhà trọ của công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	11/7/2013
	

	XIX. LĨNH VỰC QUÂN SỰ

	1
	Quyết định
	06/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013
	Ban hành Quy chế tổ chức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	31/01/2013
	

	XX. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	1
	Nghị quyết
	105/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013
	Về việc quy định mức hỗ trợ vốn từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020
	16/12/2013
	

	2
	Quyết định
	43/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013
	Điều chỉnh, bổ sung Điểm a, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Định mức chi phí quy hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	01/8/2013
	

	3
	Quyết định
	69/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013
	Ban hành giá cung cấp nước sạch sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	23/11/2013
	

	XXI. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

	1
	Quyết định
	49/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013
	Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	25/8/2013
	

	XXII. LĨNH VỰC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ VĂN HÓA

	1
	Quyết định
	65/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai
	27/10/2013
	

	Tổng số
:  96 văn bản


� Trường hợp tính đến thời điểm hệ thống hóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”.


� Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa hoặc tổng rà soát hệ thống văn bản hoặc rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.
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